
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 34, ALK 42, đường Huỳnh Thúc Kháng, Xã Tân Tiến, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

13/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG NAM

2400965214

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Bán mô tô, xe máy 4541

6. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa công ty sản xuất kinh doanh

8299

16. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

17. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

18. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NAM AGICULTURE 
COMMERCE & PRODUCE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUONG NAM AGRI CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982 085 933
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

20. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

21. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080(Chính)

22. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

23. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

24. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

25. In ấn 1811

26. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

27. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích 
thích sinh trưởng, thuốc trừ cỏ các loại (Chế phẩm được phép 
lưu hành)

2021

28. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt vi khuẩn, diệt côn trùng trong 
lĩnh vực y tế và gia dụng

2029

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

30. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

33. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

36. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, pha chế thuốc diệt côn trùng

3290

37. Thu gom rác thải không độc hại 3811

38. Thu gom rác thải độc hại 3812

39. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

40. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

41. Tái chế phế liệu 3830

42. Xây dựng nhà để ở 4101

43. Xây dựng nhà không để ở 4102

44. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

45. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

46. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
THỊNH

Việt 
Nam

Thôn Tân Văn 1, Xã 
Tân Dĩnh, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

6.120.000.000 68,000 024080018352

2 NGUYỄN 
VĂN ĐIỆP

Việt 
Nam

Thôn Thái An, Xã 
Thái Đào, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

2.880.000.000 32,000 024084008953

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024080018352
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Văn 1, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Văn 1, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN THỊNH Nam

04/08/1980 Kinh Việt Nam

04/08/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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